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QUYẾT ĐỊNH
Về một số chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Quyết định của Bộ Tài  chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013; Văn bản số 8516/BKHDT-TH ngày 24/10/2012 và Văn bản số 9461/BKHDT-TH ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2630/SKHĐT-TH ngày 06/12/2012 về việc chuẩn bị Hội nghị giao kế hoạch kinh tế xã hội năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để phát huy lợi thế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực, đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, không ngừng củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch ngành.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh các loại quy hoạch đảm bảo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
2. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xã hội, nhất là đầu tư ngoài ngân sách (các hình thức đầu tư BOT, PPP, xã hội hóa…) để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Thu hút đầu tư đúng định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX và Nghị quyết 05 năm 2011 - 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII:

a) Tập trung ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (sản xuất chi tiết máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu) để thay thế hàng nhập khẩu góp phần ổn định sản xuất trong nước. Hạn chế các dự án có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.
b) Ưu tiên thu hút các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao, công nghệ sinh học và dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp, các dự án dịch vụ (giáo dục đào tạo, y tế, du lịch…). 
3. Tiếp tục thực hiện 08 chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015:
Từng sở, ngành rà soát đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm 2012 và đề xuất kế hoạch triển khai năm 2013, cụ thể như sau:

a) Sở Công thương chủ trì tiếp tục thực hiện hai chương trình: Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp và Chương trình phát triển dịch vụ.

b) Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì tiếp tục thực hiện hai chương trình : Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp và Chương trình phát triển nông thôn mới.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường.

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

e) Sở Nội vụ chủ trì tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

4. Quản lý đất đai và Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững:

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng bảo vệ môi trường.

b) Tiếp tục thực hiện dự án tổng thể về bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gắn kết với dự án ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020; Kế hoạch 05 năm (2011 -2015) thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung tăng cường giám sát, quan trắc các nguồn thải; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp; áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án xử lý chất thải nhằm giảm thiểu tác động cộng hưởng của xâm nhập mặn và ô nhiễm môi trường đối với vùng bảo hộ vệ sinh cấp nước sinh hoạt trên lưu vực sông Đồng Nai. 
c) Tập trung bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm ở đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu vực nông thôn để nâng cao chất lượng và kiểm soát môi trường góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

5. Phát triển văn hóa xã hội và thực hiện đồng bộ các chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân:
a) Tập trung phát triển tuyến y tế cơ sở; hoàn thiện hệ thống y tế tuyến huyện đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh. 

b) Đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người mới có năng lực làm chủ cuộc sống, lao động cống hiến cho xã hội. 

c) Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; đặc biệt là gắn với việc thực hiện đề án phát triển văn hóa nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa. 

d) Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập của nhân dân phù hợp tình hình phát triển kinh tế; đảm bảo mọi người dân đều có cuộc sống ổn định, có điều kiện tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

đ) Kết hợp chặt chẽ và lồng ghép các chương trình giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện giúp người nghèo tích cực chủ động vươn lên để thoát nghèo.

e) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề và đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước tiếp cận chuẩn Quốc tế để đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có nhân cách tốt, kỹ thuật cao. Tăng cường đào tạo và giới thiệu việc làm, nhất là khu vực nông thôn.  

6. Công tác cải cách hành chính:

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và UBND cấp xã cần :

a) Tập trung hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, công khai và cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp, công dân. 

b) Công khai các chuẩn mực, quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện. Tiếp tục nâng cao năng lực, đạo đức, đổi mới phong cách làm việc đối với cán bộ công chức trực tiếp quan hệ hành chính với nhân dân và tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đại diện chính quyền với doanh nghiệp và nhân dân. 

7. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện triển khai xây dựng các dự án hạ tầng giao thông kết nối có mặt bằng phục vụ sản xuất kinh doanh như các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nông nghiệp, các dự án dịch vụ.

Điều 2. Về điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013
Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2013, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a) Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu, tăng cường khai thác nguồn thu, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán Trung ương giao năm 2013. Rà soát thu các khoản thu phát sinh từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế, các khoản hết được miễn, giảm, giãn theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính để tổ chức thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh lại giá thuê đất tại tất cả các dự án cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP và Nghị định 21/2010/NĐ-CP của Chính phủ để truy thu tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước. 

b) Tiếp tục thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo quy định.
c) Đẩy mạnh và nâng cao công tác thanh, kiểm tra thuế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh và xử lý kịp thời đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, phòng chống gian lận thương mại, chuyển giá.
d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc ủy nhiệm thu thuế cho xã, phường, thị trấn và tiếp tục tập huấn bồi dưỡng chính sách, chế độ, chuyên môn, nghiệp vụ về các loại thuế đã ủy nhiệm thu cho các phường, xã, thị trấn để gắn trách nhiệm quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách của địa phương.

đ) Tập trung đôn đốc và sử dụng có hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ, phấn đấu đến cuối năm tổng nợ chiếm dưới 4% trên tổng thu ngân sách.

e) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, kiểm tra đối chiếu hóa đơn; quản lý tem hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu để chống gian lận thương mại, gian lận hoàn thuế. Tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 về quản lý hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

f) Việc điều hành chi phải bám sát dự toán của Hội đồng nhân dân giao, hạn chế tối đa kinh phí phát sinh, bổ sung ngoài dự toán. Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB. Tập trung nguồn lực ngân sách ưu tiên cho nhiệm vụ chi thường xuyên ở các lĩnh vực trọng yếu như đảm bảo xã hội, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo.

Các đơn vị, các cấp ngân sách chủ động dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 như sau: 
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2012 so với dự toán 2012.

- Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2013 (riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Ngoài tiết kiệm chi thường xuyên như trên, các đơn vị, địa phương tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở cấp ngân sách để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
g) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 đúng thời gian và nội dung theo phân cấp ; báo cáo nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi và báo cáo UBND tỉnh.
h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong lĩnh vực quản lý, điều hành ngân sách, trong đó đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.

i) Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính công TABMIS trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ tài chính - kế toán về nghiệp vụ.

j) Phối hợp Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong và ngoài nước để chủ động có các giải pháp báo cáo, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh, Bộ Tài chính khi có biến động hoặc xảy ra tình trạng kham hiếm hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để điều tiết cung - cầu, bình ổn thị trường. Kiên quyết xử lý các tổ chức không chấp hành thực hiện đăng ký giá, kê khai giá. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giá, chú trọng những mặt hàng quan trọng thiết yếu có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015, dự báo tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung bám sát tình hình thực tế phối hợp thực hiện các chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch năm 2013 của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch 2013 đạt mục tiêu đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các nội dung thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý và điều hành; yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao, định kỳ hàng tháng, quý và cả năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch và dự toán ngân sách của đơn vị mình, phát hiện và chủ động tìm các biện pháp khắc phục, hỗ trợ cấp dưới và các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái
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